
TT Tên và thông số tài sản ĐVT SL  Giá (đ) 

TỔNG    64.470.000 

I Điện thoại    40.415.000 

1 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia màu tím than Cái 01             5.000 

2 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 7 plus màu đen Cái 01         500.000 

3
Điện thoại nhãn hiệu Oppo màu trắng vàng  có gắn thẻ sim số 

0396971631
Cái 01         400.000 

4 ĐTDĐ nhãn hiệu Oppo màu xanh đen Cái 01         400.000 

5 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia màu đen Cái 01             5.000 

6 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia màu trắng có số seri 357342081995602 Cái 01           10.000 

7 ĐTDĐ Iphone có số seri 353047094033853 Cái 01         600.000 

8 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone có số seri 357286099123436 Cái 01         500.000 

9 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 8 plus có số thuê bao 0838487222 Cái 01         700.000 

10
ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung A5 màu nâu xám có số thuê bao 

0945550491 và 0886940686
Cái 01         200.000 

11
ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 6 plus màu vàng có số thuê bao 

0915825123
Cái 01         200.000 

12
ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung Galaxy màu vàng có số thuê bao 

0966626825
Cái 01         300.000 

13 ĐTDĐ Iphone 6 màu vàng Cái 01         200.000 

14 ĐTDĐ nhãn hiệu Huawai màu đen Cái 01         300.000 

15 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 6 màu đen Cái 01         200.000 

16
ĐTDĐ hiệu Itel màu xanh đen có số Imel 35807104160104 gắn sim 

số 0932327472
Cái 01           10.000 

17 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia 1280 Cái 01           10.000 

18 ĐTDĐ nhãn hiệu Masstel Cái 01             5.000 

19 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 7 plus màu đen Cái 01         400.000 

20 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia 1280 màu đen Cái 01           10.000 

21
ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia model TA 1010 màu đen, imel 

354185100648105 có số thuê bao 0911228585
Cái 01             5.000 

22
ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone XR màu đỏ đã qua sử dụng bên trong có 

thuê bao số 03943031629
Cái 01         700.000 

23 ĐTDĐ nhãn hiệu Huawei màu đen Cái 01         300.000 

24 ĐTDĐ Nokia 105 màu xanh Cái 01           10.000 

25 ĐTDĐ nhãn hiệu Oppo A5 2020 màu đen Cái 01         200.000 

26 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia 105 màu đen có gắn thẻ sim 0948188588 Cái 01           10.000 

27 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia màu xanh đen Cái 01           10.000 

28 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 7 plus màu hồng Cái 01             5.000 
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29 ĐTDĐ nhãn hiệu Masstel màu đỏ đen Cái 01             5.000 

30 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia 105 màu xanh dương Cái 01           10.000 

31 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia 1280 màu xám Cái 01             5.000 

32 ĐTDĐ nhãn hiệu Masstel màu đỏ đen Cái 01             5.000 

33 Điện thoại nhãn hiệu Nokia màu đỏ đen Cái 01           10.000 

34 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu đen Cái 01         400.000 

35 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia màu đen Cái 01           10.000 

36 ĐTDĐ nhãn hiệu Philips màu đen gắn sim số 0369589666 Cái 01           20.000 

37 ĐTDĐ Nokia màu đen gắn sim số 0906589794 Cái 01           10.000 

38 ĐTDĐ nhãn hiệu Oppo Cái 01           10.000 

39 ĐTDĐ nhãn hiệu Oppo màu trắng vàng Cái 01         200.000 

40 ĐTDĐ Iphone 5C Cái 01         100.000 

41 Điện thoại di động hiệu Iphone X plus vỏ màu vàng đã qua sử dụng Cái 01      1.000.000 

42 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia 105 màu đen Cái 01           10.000 

43 ĐTDĐ nhãn hiệu Wiko màu đen Cái 01           10.000 

44 ĐTDĐ nhãn hiệu Symphony V130 Cái 01             5.000 

45 Điện thoại di động nhãn hiệu Masstel Cái 01             5.000 

46 Điện thoại di động nhãn hiệu Huawei Cái 01           10.000 

47 Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 Cái 01           10.000 

48 Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Cái 01         400.000 

49 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone7 màu đen Cái 01         500.000 

50
Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone6 màu xám lắp thẻ sim 

0889504299
Cái 01         100.000 

51 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone6 Cái 01         100.000 

52 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus  Cái 01         200.000 

53 Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J7Pro màu xanh Cái 01         200.000 

54 Điện thoại di động nhãn hiệu Itel màu đỏ Cái 01           10.000 

55 Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen Cái 01           10.000 

56 Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu trắng Cái 01         200.000 

57 Điện thoại Iphone 6 màu trắng Cái 01         100.000 

58
Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J7 màu vàng lắp 02 sim: 

0947322022 và 0974822022
Cái 01         200.000 

59 Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Cái 01         400.000 

60 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max màu vàng Cái 01      1.000.000 

61 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5 màu đen xám Cái 01         100.000 

62 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu xám Cái 01         700.000 

63 Điện thoại di động nhãn hiệu HTC A9 Cái 01           10.000 

64 Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia TA 1010 màu đen Cái 01             5.000 

65 Điện thoại Iphone 6s  gắn thẻ sim 0776237799 Cái 01         300.000 

66 Điện thoại Iphone 6 plus gán thẻ sim 0915676826 Cái 01         300.000 

67 Điện thoại Iphone6 plus gắn thẻ sim 0944859448 Cái 01         300.000 

68 ĐTDĐ Iphone 6 plus Cái 01         200.000 

69 ĐTDĐ hiệu Symphony B17 màu xanh đen Cái 01           10.000 

70
ĐTDĐ hiệu Nokia 105 màu xanh số Imel 1: 358998092140477 có 

số thuê bao 0949358198
Cái 01           10.000 
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71 ĐTDĐ Iphone X màu trắng, bên trong chứa sim 0948170555 Cái 01         500.000 

72 ĐTDĐ iphone 6 màu vàng, bên trong chứa sim 0866180123 Cái 01         100.000 

73 ĐTDĐ Iphone màu đen, bên trong chứa sim 0961821809 Cái 01      1.500.000 

74 ĐTDĐ nhãn hiệu Mobill M389 gắn sim số 0833873775 Cái 01           10.000 

75 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia 105 màu xanh gắn sim số 0853274143 Cái 01           10.000 

76
ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone XS max 64GB màu trắng, có ốp nhựa 

trong suốt gắn sim số 0834256789
Cái 01      1.000.000 

77
ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung, có số Imel 354359082509441, số sim 

0971296285
Cái 01         400.000 

78 Điện thoại di động nhãn hiệu GiGi màu đen Cái 01             5.000 

79
Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J7 màu vàng có gắn thẻ sim 

0968957297
Cái 01         200.000 

80 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus màu hồng Cái 01         400.000 

81
Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 6206 màu đỏ gắn số 

0917421650
Cái 01           10.000 

82
Điện thoại di động nhãn hiệu Masstel màu trắng gắn sim số 

0985529236
Cái 01           10.000 

83
Điện thoại di động nhãn hiệu Wiko màu đen có gắn thẻ sim số 

0847890777, số 0977842284
Cái 01             5.000 

84
Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 230 màu đen gắn thẻ sim số 

0913509664
Cái 01             5.000 

85
Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 230 màu xám trắng gắn thẻ sim 

số 0359214362
Cái 01             5.000 

86 Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen đã qua sử dụng Cái 01             5.000 

87
Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen gắn sim số 

0986318247
Cái 01           10.000 

88 Điện thoại di động Samsung màu trắng có gắn sim số 0972198179 Cái 01         100.000 

89 Điện thoại di động Vsmart màu đen có gắn sim số 0985837875 Cái 01         200.000 

90
Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S8 màu xanh đen có 

gắn thẻ sim 0944158789 
Cái 01         200.000 

91 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia màu đen Cái 01           10.000 

92 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia màu đen Cái 01           10.000 

93 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone màu vàng trắng Cái 01         100.000 

94 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia màu đen trắng Cái 01           10.000 

95 ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung Galaxy J2 có gắn thẻ sim 0393648776 Cái 01           50.000 

96 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone màu đen Cái 01      1.000.000 

97 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone X màu đen Cái 01         700.000 

98 ĐTDĐ nhãn hiệu Asus màu đen Cái 01         200.000 

99 ĐTDĐ nhãn hiệu Asanzo màu đen Cái 01           10.000 

100 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia 106 màu đen Cái 01           10.000 

101 ĐTDĐ nhãn hiệu Golberg màu đen Cái 01           10.000 

102 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia 105 màu đen Cái 01             5.000 

103 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 7plus màu đen Cái 01         400.000 

104 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia màu xanh Cái 01           10.000 

105 ĐTDĐ Nokia màu đen Cái 01           10.000 

106 ĐTDĐ nhãn hiệu Viettel màu xanh đen Cái 01           10.000 
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107 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia X1 màu đen Cái 01             5.000 

108 ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung Cái 01         300.000 

109
ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 6 plus màu vàng có số Imei 

359245061003933
Cái 01         200.000 

110 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia 105 màu đen Cái 01           10.000 

111 Điện thoại di động Nokia màu đen Cái 01             5.000 

112 Điện thoại di động Iphone màu bạc Cái 01         400.000 

113 Điện thoại di động màu vàng Cái 01         100.000 

114 Điện thoại di động Nokia 105 màu đen Cái 01           10.000 

115 Điện thoại di động Nokia 1208 màu đen Cái 01           10.000 

116 Điện thoại nhãn hiệu Philip màu xanh đen Cái 01         100.000 

117 Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia RM1133 màu xanh đen Cái 01         100.000 

118 Điện thoại di động nhãn hiệu Mastel màu đen Cái 01             5.000 

119 Điện thoại nhãn hiệu Nokia 130 màu đen Cái 01             5.000 

120 Điện thoại di động nhãn hiệu Ịphone 5s màu đen xám Cái 01         100.000 

121 Điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy S7 edge màu vàng Cái 01         400.000 

122 Điện thoại di động Viettel màu cam Cái 01           10.000 

123 Điện thoại nhãn hiệu Masstel màu đen, viền đỏ Cái 01           10.000 

124 Điện thoại nhãn hiệu Nokia 105 màu đen Cái 01           10.000 

125 Điện thoại nhãn hiệu Samsung màu hồng Cái 01         100.000 

126 Điện thoại nhãn hiệu Nokia 105 màu đen Cái 01           10.000 

127 ĐTDĐ C5 màu vàng Cái 01         100.000 

128 Điện thoại nhãn hiệu Iphone 6 màu vàng Cái 01         100.000 

129 Điện thoại nhãn hiệu Vertu màu vàng Cái 01           50.000 

130 Điện thoại nhãn hiệu Nokia màu đen TA-1034 Cái 01           10.000 

131 Điện thoại nhãn hiệu Nokia E72-1 màu xám bạc Cái 01           50.000 

132 ĐTDĐ nhãn hiệu Huawei Cái 01         100.000 

133 ĐTDĐ nhãn hiệu Mobell Cái 01           10.000 

134 ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung Glaxy J5 màu đen Cái 01         200.000 

135 ĐTDĐ Nokia Cái 01           10.000 

136 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 5c Cái 01         100.000 

137 Máy tính bảng ipad4 màu bạc Cái 01         300.000 

138 ĐTDĐ Oppo loại A33w màu đen Cái 01         200.000 

139 ĐTDĐ Nokia màu đen, đã qua sử dụng Cái 01           10.000 

140 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia Cái 01           10.000 

141 ĐTDĐ Vega màu trắng Cái 01           10.000 

142 ĐTDĐ nhãn hiệu Mobistar Cái 01           10.000 

143 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia C500 màu trắng có gắn thẻ sim Cái 01           20.000 

144 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia 1208 Cái 01           10.000 

145 ĐTDĐ Iphone 5 Cái 01         100.000 

146 ĐTDĐ Iphone 7 màu đen Cái 01         400.000 

147 ĐTDĐ Iphone 6 màu vàng Cái 01         200.000 

148 ĐTDĐ Iphone 6 màu vàng Cái 01         150.000 

149 ĐTDĐ Nokia màu đen Cái 01           10.000 

150 ĐTDĐ Nokia 105 màu đen Cái 01           10.000 
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151 ĐTDĐ Oppo màu trắng Cái 01         100.000 

152 ĐTDĐ Oppo màu đen Cái 01         150.000 

153 ĐTDĐ Nokia Cái 01             5.000 

154 ĐTDĐ Oppo màu hồng Cái 01         150.000 

155 ĐTDĐ Iphone 5 và 01 ĐTDĐ Samsung màu trắng Cái 01         200.000 

156 ĐTDĐ Iphone 5s màu trắng Cái 01         150.000 

157 ĐTDĐ Iphone 7 màu đen Cái 01         400.000 

158 ĐTDĐ Nokia C5 màu đồng và 01 ĐTDĐ Nokia C5 màu đen Cái 01           20.000 

159 ĐTDĐ Sony màu ghi Cái 01           10.000 

160 ĐTDĐ Iphone 4s màu trắng Cái 01           10.000 

161 ĐTDĐ Iphone 5s màu trắng Cái 01         100.000 

162 ĐTDĐ Nokia 105 màu đen Cái 01           10.000 

163 ĐTDĐ Mobistar màu trắng Cái 01             5.000 

164 ĐTDĐ Nokia 105 màu đen Cái 01           10.000 

165 ĐTDĐ Nokia 105 màu xanh Cái 01           10.000 

166 ĐTDĐ Iphone 6 màu vàng Cái 01         100.000 

167 ĐTDĐ Oppo A37 màu vàng Cái 01         200.000 

168 ĐTDĐ Zip Mobile màu trắng vàng Cái 01         100.000 

169 ĐTDĐ Samsung J7 màu vàng Cái 01         150.000 

170 ĐTDĐ Philips màu đen Cái 01           10.000 

171 ĐTDĐ Oppo màn hình cảm ứng màu vàng Cái 01         100.000 

172 ĐTDĐ Philip màu đen Cái 01           10.000 

173 ĐTDĐ Nokia 105 màu đen Cái 01           10.000 

174 ĐTDĐ Nokia màu xám Cái 01           10.000 

175 ĐTDĐ Iphone 6s  màu trắng hồng kèm sim số 01673.244.555 Cái 01         200.000 

176
ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung J5 màu đồng kèm theo sim số 

0948.215.198
Cái 01         100.000 

177 ĐTDĐ Nokia X1 màu đen kèm theo sim số 0972808779 Cái 01           10.000 

178 ĐTDĐ Iphone 5  màu vàng trắng  kèm sim số 0167.804.1850 Cái 01         100.000 

179 ĐTDĐ Iphone 6 màu đen Cái 01         150.000 

180 Điện thoại di động X2 Cái 01           10.000 

181 Điện thoại di động Nokia 108 màu đỏ đen Cái 01           10.000 

182 Điện thoại di động Iphone 6s Plus Cái 01         300.000 

183 Điện thoại di động Nokia E72 màu đỏ đen Cái 01           10.000 

184 Điện thoại di động Nokia N105 màu đen máy bị rạn nứt Cái 01           10.000 

185
Điện thoại di động Iphone 4S màu đen và 01 điện thoại di động 

Iphone 4 màu đen
Cái 01         100.000 

186 Điện thoại Iphone 6s Plus màu vàng Cái 01         300.000 

187 Điện thoại di động nhãn hiệu L-Max Cái 01           10.000 

188 Điện thoại di động Oppo màu vàng Cái 01         100.000 

189 Điện thoại di động Nokia  màu đen Cái 01           10.000 

190 Điện thoại di động Nokia  230 Cái 01             5.000 

191 Điện thoại di động Samsung  màu vàng Cái 01         200.000 

192 Điện thoại di động nhãn hiệu Zip mobile màu đỏ đen Cái 01           10.000 

193 Điện thoại di động nhãn hiệu Goly màu đen Cái 01             5.000 
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194 Điện thoại di động nhãn hiệu Philip màu đen Cái 01           10.000 

195 ĐTDĐ Samsung Galaxy S7 màu hồng có gắn thẻ sim 0766657585 Cái 01         200.000 

196 ĐTDĐ nhãn hiệu Oppo F5 màu đen Cái 01           10.000 

197 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 6 Plus Cái 01         100.000 

198 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia 105 màu xanh dương Cái 01           10.000 

199 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia 105 màu xanh nhạt Cái 01           10.000 

200 ĐTDĐ Iphone 11 Pro Max Cái 01      1.500.000 

201 ĐTDĐ Samsung galaxy S6 Edge Cái 01           50.000 

202 ĐTDĐ Iphone 11 Pro Max màu xanh Cái 01      1.500.000 

203 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia 150 màu đen gắn thẻ sim 0826765916 Cái 01           10.000 

204
ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia 1110i màu trắng đã qua sử dụng có số IMEI 

353260018515133
Cái 01           10.000 

205 ĐTDĐ nhãn hiệu Vivo 1906 màu xanh đen gắn thẻ sim 0973601139 Cái 01             5.000 

206 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia 105 màu đen gắn thẻ sim 0375082223 Cái 01           10.000 

207 ĐTDĐ nhãn hiệu Mobell gắn thẻ sim 0913821972 Cái 01             5.000 

208 ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung màu đen gắn thẻ sim 0886765258 Cái 01         100.000 

209
ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia 206 màu trắng gắn thẻ sim 0948622051 và 

0379155148
Cái 01           10.000 

210
ĐTDĐ nhãn hiệu Oppo A37W màu trắng hồng gắn thẻ sim 

0943334199
Cái 01         100.000 

211 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 7 màu đen gắn thẻ sim 086581051 Cái 01         200.000 

212 ĐTDĐ Samsung Galaxy J4 gắn thẻ sim 0382874083 Cái 01         100.000 

213 ĐTDĐ nhãn hiệu Vivo màu đen Cái 01         150.000 

214 ĐTDĐ nhãn hiệu Masstel Cái 01           10.000 

215 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 6 màu bạc Cái 01           50.000 

216 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia RH112 Cái 01           10.000 

217
ĐTDĐ nhãn hiệu Oppo màu vàng có số Imel 1: 86879102462030; 

số Imel 2: 86879102462022
Cái 01         100.000 

218 ĐTDĐ nhãn hiệu VIVO 1906 màu xanh Cái 01         100.000 

219
ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 9 màu đen có số thuê bao 

0915825123 
Cái 01         200.000 

220 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone X màu trắng có gắn sim số 0965387137 Cái 01         300.000 

221 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia màu đen gắn thẻ sim 0919850785 Cái 01           10.000 

222
ĐTDĐ nhãn hiệu Huawei Y9 gắn sim số 0976090266 và 

0949935084
Cái 01           50.000 

223
ĐTDĐ nhãn hiệu OPPO F9 màu xanh dương bên trong có 02 thẻ 

sim 0968868963 và 0836221432
Cái 01         150.000 

224 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia màu đen Cái 01           10.000 

225 ĐTDĐ Iphone 6 plus màu trắng Cái 01         100.000 

226
ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 9 màu nâu, vỏ ốp màu xanh 

có số Imel 359447098804982
Cái 01         700.000 

227
ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung Galaxy S7 màu vàng hồng có gắn thẻ 

sim 0766657585 
Cái 01         100.000 

228
ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone X màu đen số IMEL 354863092226011 

kèm sim số 0988428078
Cái 01         300.000 

229
ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia 105 có số IMEL 353112110029085 kèm 

theo 02 thẻ sim 0815633790 và 0859342021
Cái 01           10.000 
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230
ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 7 plus màu đen số IMEL 

359153072367695 
Cái 01         200.000 

231
ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 5 màu vàng số IMEL 352001063691531 

có gắn thẻ sim số 0905118621
Cái 01           50.000 

232  ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung Galaxy A11 màu xanh Cái 01         150.000 

233 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 11 promax màu xanh Cái 01      1.500.000 

234 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone XS max màu vàng Cái 01         500.000 

235 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu đen Cái 01         200.000 

236 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 12 Promax màu xanh Cái 01      2.000.000 

237 ĐTDĐ nhãn hiệu Vsmart Cái 01         100.000 

238 ĐTDĐ nhãn hiệu OPPO A3s màu đỏ Cái 01         100.000 

239
ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung Galaxy A30s màu xanh có số Imel 

35854410978510/01 có gắn thẻ sim 0916962878
Cái 01         200.000 

240 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 7 plus màu hồng Cái 01         200.000 

241 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 12 promax màu xanh Cái 01         500.000 

242 ĐTDĐ nhãn hiệu Realme màu xanh đen Cái 01         100.000 

II
Máy vi tính, màn hình máy vi tính, CPU, bàn phím, chuột, bộ 

phát wifi, máy in
     1.300.000 

1 Máy tính xách tay hiệu Dell màu bạc đã qua sử dụng Cái 01         300.000 

2 Màn hình máy tính Cái 01           50.000 

3 CPU máy tính Cái 01           50.000 

4 Máy tính xách tay hiệu Lenovo màu đen Cái 01         300.000 

5

Màn hình máy tính nhãn hiệu BENQ màu đen, mặt trước có chữ 

W2470 và HDMI; 01 bàn phím nhãn hiệu COOLER PLUS màu đen; 

01 chuột máy tính nhãn hiệu NEWMEN màu đen tím; 01 bộ phát 

Wifi màu trắng nhãn hiệu IGATE và VNPT; 01 máy tính để bàn 

màu đen, trên thùng có ghi chữ “Nam bd”; 01 máy in nhãn hiệu 

Canon LBP 3300 màu trắng xám.

Cái 06         300.000 

6 Máy tính để bàn nhãn hiệu Dell Vostro 3671 Cái 01         150.000 

7 Máy tính nhãn hiệu Lenovo V530S Cái 01         150.000 

III Xe máy    21.000.000 

1 Xe máy nhãn hiệu Wave màu trắng, biển kiểm soát: 38P1- 207.92 Cái 01      3.000.000 

2
Xe moto nhãn hiệu Yamaha Sirus màu vàng đen có BKS: 90B1- 

91403
Cái 01      3.000.000 

3
Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Novo SX màu vàng-đen, BKS: 38P1-

392.08 kèm theo 01 chìa khóa
Cái 01      3.000.000 

4
01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu SH Mode màu xanh đen, BKS: 59 S2-

739.16 
Cái 01    12.000.000 

IV Xe máy điện      1.000.000 

1
Xe máy điện nhãn hiệu TAKUDA màu đỏ, Biển kiểm soát: 38MĐ1-

022.86
Cái 01      1.000.000 

V Các tài sản khác         755.000 

1 Cân điện tử màu đen Cái 01             5.000 

2 Máy đếm tiền hiệu Jingrui đã qua sử dụng Cái 01         200.000 

3 Máy đếm tiền nhãn hiệu SILICON màu vàng đồng. Cái 01         200.000 

4 Máy tính cầm tay nhãn hiệu Casio IF 120 MB Cái 01           10.000 

5 Máy tính cầm tay Casio JS-40B màu đen xám Cái 01           10.000 

6 Máy tính cầm tay Casio màu trắng đen Cái 01           10.000 

7 Máy tính cầm tay hiệu Casio fx 570 màu xám đen Cái 01           10.000 
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8 Máy tính cầm tay nhãn hiệu Casio Cái 01           10.000 

9 Xe đạp nhãn hiệu SAFT màu đen Cái 01         300.000 


















